
     PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA                  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG TH & THCS NEWTON TH                       MÔN: LS & ĐL - LỚP 4 (Thời gian 35 phút) 

                                                                                                    

      Họ và tên học sinh: ………………….…………………..……...………Lớp 4……….… 

 

Họ tên người coi:…………………… 

 

Họ và tên người chấm: ………………………… 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

 
............................................................................................................ 

.................................................................................................................. 

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1. (1 điểm) Vùng Tây Nguyên giáp với những quốc gia nào? 

A. Thái Lan                                                              C. Lào và Cam – pu - chia 

B. Trung Quốc                                                         D. Không có quốc gia nào 

 Câu 2. (1 điểm) Phố cổ Hội An thuộc thành phố nào? 

      A. Quảng Nam             B. Hội An                C. Hải Phòng                 D. Hồ Chí Minh                                                         

 Câu 3. (1 điểm) Các dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây 

Nguyên là? 

      A. Nùng, Khơ me                                                     C. Thái, Nùng, Tày 

      B. Tày, Hoa, Khơ me                                                D. Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Mạ,...... 

 Câu 4. (1 điểm) Chọn các từ thích hợp: Thưa, Đồng bằng ven biển, Chăm, nhiều vào chỗ 

chấm:  

     Vùng Duyên hải miền Trung khá đông dân, phần lớn tập trung sinh sống ở khu 

vực…………….………………...........  Ở khu vực miền núi, dân cư ít và.………... hơn. Vùng 

có ...................... dân tộc cùng sinh sống. Một số dân tộc trong vùng là: Kinh, Thái, Raglai, 

.......................... Các dân tộc ở đây có văn hoá đặc sắc. 

Câu 5. (1 điểm) Cây ăn quả nào sau đây được trồng nhiều ở vùng Nam Bộ? 

A. sầu riêng                 B. lựu                       C. mơ                 D. mận 

Câu 6. (1 điểm) Kinh thành Huế được xây dựng dưới triều đại nào? 

A. Lý                            B. Trần                       C. Hậu Lê                    D. Nguyễn 



Phần II: Tự luận  

Câu 7. (2 điểm) Em hãy nêu một số hiểu biết về Thành phố Hồ Chí Minh. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Câu 8. (2 điểm) Em hãy nêu đặc điểm một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở Tây Nguyên. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC  

 MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  LỚP 4 

Năm học: 2023 - 2024 

PHẦN I: Trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1  2  3 5 6 

Đáp án C A D A D 

Điểm 1 1 1 1 1 

Câu 4: Điền các từ Đồng bằng ven biển, thưa, nhiều, Chăm? (1 đ) 

+ Mỗi từ điền đúng 0,25đ 

PHẦN II: Tự luận (6 điểm) 

Câu 7. (2 điểm) Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của mình (Phần dưới chỉ là gợi ý, 

không bắt buộc HS phải theo, GV chấm linh hoạt cho điểm) 

VD: 

 Thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi bằng tên cũ phổ biến là Sài Gòn, là thành phố lớn nhất 

Việt Nam và là một siêu đô thị trong tương lai gần. Đây còn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn 

hóa, giải trí và giáo dục tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung 

ương thuộc loại đô thị đặc biệt của Việt Nam. Đây là một trong những thành phố phát triển nhất 

cả nước,… 

Câu 6: (2 điểm) Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của mình (Phần dưới chỉ là gợi ý,  không 

bắt buộc HS phải theo, GV chấm linh hoạt cho điểm) 

- Trồng cây công nghiệp: là vùng trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta, trồng cây 

có giá trị xuất khẩu cao như: cà phê, hồ tiêu, cao su, chè … 

- Chăn nuôi gia súc: Có thế mạnh chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò) và lợn 

- Phát triển thủy điện: Nhờ đặc điểm sông ngòi nên có khả năng phát triển thủy điện, nhiều 

nhà máy được xây dựng. 

 


